
 

 
 

 

Mã chương:……….……… 

Đơn vị báo cáo:…………… 

Mã đơn vị SDNS:………… 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ 

Năm…… 

Đơn vị tính:………… 

STT - Loại tài sản cố định  
- Nhóm tài sản cố định  

Đơn vị 
tính số 
lượng  

Số đầu 
năm 

Tăng 
trong 
năm  

Giảm 
trong 
năm 

Số cuối 
năm  

SL G
T 

SL G
T 

SL G
T 

SL G
T 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 

I TSCĐ hữu hình           

1.1 Nhà cửa, vật kiến trúc           

 - Nhà ở           

 - Nhà làm việc           

 - …          

1.2 Máy móc, thiết bị           

 ……          

1.3 Phương tiện vận tải, 
truyền dẫn 

         

 ……          

1.4 Thiết bị, dụng cụ quản lý           

 ……          

 TSCĐ khác          

           

 

 

 



 

 
 

II TSCĐ vô hình           

 ………………          

 ………………          

2.2 ………………          

 ………………          

           

 Cộng  x x  x  x  x  
 

  Ngày…tháng…năm… 

Người lập biểu  
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị  
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 


